	SỞ GD&ĐT NAM ĐINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM


Số :  120 /CĐSPNĐ- KTKĐCLGD

   V/v: Đề xuất số lượng CB-GV tham gia HĐ thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


                  Nam Định, ngày 03 tháng 6  năm 2016.



	
Kính gửi:   Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định

Thực hiện công văn số 600/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và đào tạo Nam Định 

ngày 16 tháng 5 năm 2016, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định kính gửi danh sách cán 

bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định làm nhiệm vụ Cán bộ coi thi, Cán bộ 

giám sát Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Cụm thi tốt nghiệp số 22 tỉnh Nam Định theo 

danh sách sau:
STT

Họ tên

Đơn vị

Điện thoại

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

1

Ngô Thị Thục
Tổ Lý luận Chính trị

0912804832

2

Vũ Thị Mai

Tổ Lý luận Chính trị

0915385329

3

Vũ Thị Kim Dung

Tổ Lý luận Chính trị

0973926285

4

Vũ Văn Hùng

Tổ Lý luận Chính trị

0984240673

5

Trần Thị Tâm

Tổ Lý luận Chính trị

0976096339

6

Đặng Thị Mai Hiên

Khoa BDNG và CBQLGD

0915218813

7

Trần Xuân Ngọc

Khoa BDNG và CBQLGD

0904397307

8

Lê Thị Ngoãn

Khoa BDNG và CBQLGD

0912750069

9

Nguyễn Trung Kiên

Khoa BDNG và CBQLGD

0914471369

10

Lê Thị Thanh Hà

Khoa Tiểu học Mầm non

0912851619

11

Hoàng Thị Hòa

Khoa Tiểu học Mầm non

0979739226

12

Trần Thị Hường

Khoa Tiểu học Mầm non

0913618579

13

Trần Thị Linh

Khoa Tiểu học Mầm non

0947599228

14

Bùi Thị Thúy

Khoa Tiểu học Mầm non

0915628356

15

Đặng Văn Thoại

Khoa Tiểu học Mầm non

0974487930

16

Vũ Thị Hồng Giang

Khoa Tiểu học Mầm non

0987306386

17

Tạ Thị Huệ

Khoa Tiểu học Mầm non

0979090262

18

Trần Thị Ban Mai

Khoa Tiểu học Mầm non

01689968249

19

Đỗ Ngọc Huyền

Khoa Tiểu học Mầm non

0945825492

20

Nguyễn Thị Lan Hương

Khoa Tiểu học Mầm non

0942522997

21

Hà Thị Hồng Nhung

Tổ GDTC&QP

01698222775

22

Huỳnh Thị Tuyển

Tổ GDTC&QP

0912851242

23

Phạm Văn Tuấn

Tổ GDTC&QP

0977694121

24

Nguyễn Văn Sáng

Tổ GDTC&QP

0985267672

25

Vũ Tiến Văn

Tổ GDTC&QP

0948719487

26

Phạm Hồng Thái

Tổ GDTC&QP

0917516890

27

Nguyễn Ngọc Ánh

Tổ GDTC&QP

0982096101

28

Trần Đức Thịnh

Tổ GDTC&QP

0948099896

29

Trịnh Thị Quỳnh

Khoa Xã hội

0945561098

30

Đào Thị Anh Lê

Khoa Xã hội

0945829639

31

Nguyễn Thị Yến

Khoa Xã hội

0122225538

32

Trần Thị Tuyết Lan

Khoa Xã hội

0983864812

33

Phạm Thị Minh Tâm

Khoa Xã hội

0932266284

34

Vũ Thị Thanh Hương

Khoa Xã hội

0945322264

35

Đặng Thị Thu Hà

Khoa Xã hội

0912041289

36

Phùng Gia Bách

Khoa Xã hội

0947897637

37

Vũ Thị Mai

Tổ Tâm lý Giáo dục

0919358293

38

Đặng Thị Thu Thảo

Tổ Tâm lý Giáo dục

01678110234

39

Triệu Quỳnh Trang

Khoa Tự nhiên

0912922347

40

Lê Thị Lan Anh

Khoa Tự nhiên

0988912056

41

Ngô Bích Cẩm

Khoa Tự nhiên

0983811021

42

Lương Kim Cương

Khoa Tự nhiên

0946006768

43

Nguyễn Thị Dịu

Khoa Tự nhiên

0986229952

44

Đỗ Văn Dư

Khoa Tự nhiên

0914843289

45

Bùi Thu Hà

Khoa Tự nhiên

01235857499

46

Nguyễn Thị Hằng

Khoa Tự nhiên

01688714031

47

Đỗ Thị Hiền

Khoa Tự nhiên

0974482646

48

Vũ Quốc Khánh

Khoa Tự nhiên

0946397254

49

Trần  Thị Mai

Khoa Tự nhiên

01696445781

50

Phạm Thị My

Khoa Tự nhiên

0982818047

51

Trần Minh Nguyệt

Khoa Tự nhiên

0947053988

52

Phạm Thị Nhạn

Khoa Tự nhiên

0986649650

53

Đỗ Minh Tuân

Khoa Tự nhiên

0982843882

54

Phạm Thị Hồng Nhung

Khoa Tự nhiên

0945081383

55

Trần Anh Tuấn

Khoa Tự nhiên

0988888542

56

Vũ Thị Thi

Khoa Tự nhiên

01248028863

57

Nguyễn Thị Hạnh

Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật

0988172963

58

Đinh Thị Chung Thủy

Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật

01678478995
59

Đinh Thành Công

Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật

0985938566

60

Ngô Văn Nam

Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật

0985836579

61

Lưu Chí Thành

Tổ Âm nhạc - Mỹ thuật

0945051665

62

Doãn Thị Hải

Khoa Tiếng nước ngoài

0912827388

63

Trần Thị Thu Hiền

Khoa Tiếng nước ngoài

0912698966

64

Phạm Thị Huế

Khoa Tiếng nước ngoài

0947706612

65

Phan Thị Thắm

Khoa Tiếng nước ngoài

0948514703

66

Phạm Thị Hồng Hiếu

Khoa Tiếng nước ngoài

0942583833

67

Đỗ Thị Vân Anh

Khoa Tiếng nước ngoài

01669395285

68

Trần Phương Thanh

Khoa Tiếng nước ngoài

0985062558

69

Vũ Thị Thúy Hồng

Khoa Tiếng nước ngoài

01277536886

70

Trần Thị Huệ

Khoa Tiếng nước ngoài

0912451393

DANH SÁCH DỰ TRỮ

71

Nguyễn Thị Mơ

Tổ Tâm lý Giáo dục

0979886624

72

Nguyễn Thị Hương Cúc

Khoa Tiểu học Mầm non

0988400068

       Danh sách gồm có 70 giảng viên làm nhiệm vụ và 02 giảng viên dự trữ khi số chính thức có lý do vắng đột xuất.

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định trân trọng báo cáo./.

                                  
   Nơi nhận:







HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;

- Lưu VT, KTKĐ                                                                           (Đã ký)
                                                                                     Trần Duy Hưng
Ghi chú: Cán bộ, giảng viên theo dõi nếu có thông tin sai thì báo cho phòng khảo thí để điều
              chỉnh gửi cho Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

              Nam Định, ngày 21 tháng 12  năm 2015


